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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      Cần Thơ, ngày    tháng    năm 20….
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
I. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ

Được trình bày theo trình tự sau:

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể): kiến thức, kỹ năng đào tạo, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp (bám theo Điều 5 TT 07/2015/TT-BGDĐT).

2. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp (bậc 7 theo Phụ lục của QĐ 1982/QĐ-TTg).
3. Yêu cầu đối với người dự tuyển: quy định về văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm nghề nghiệp của người dự tuyển.

3. Điều kiện tốt nghiệp: quy định về thời gian phải tập trung học tập, số học phần hoặc số tín chỉ ít nhất người học phải hoàn thành (bao gồm cả luận văn) theo quy định.

4. Chương trình đào tạo
    Chương trình đào tạo theo định hướng: nghiên cứu/ứng dụng.
a) Khái quát chương trình: nêu rõ số học phần và số tín chỉ ít nhất học viên phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp, bao gồm:

- Phần kiến thức chung.
- Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:
+ Các học phần bắt buộc: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành;
+ Các học phần tự chọn: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành.

- Luận văn: tổng số tín chỉ, yêu cầu của luận văn.

b) Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo: liệt kê toàn bộ các học phần thuộc nội dung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo các đề mục: mã số học phần, tên học phần, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận). Riêng học phần ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ (xem mẫu bên dưới).
Mã số học phần do cơ sở đào tạo xây dựng nhằm phục vụ cho việc quản lý chương trình đào tạo. Có thể dùng chữ và số hoặc số để mã hóa học phần, số ký tự mã hóa do cơ sở đào tạo quy định. 
 Mẫu  Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ...
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Khối lượng (tín chỉ)

	Phần

chữ
	Phần

số
	
	Tổng số
	LT
	TH, TN, TL

	 
	 
	Phần kiến thức chung
	 
	 
	 

	
	
	Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	


	
	
	Các học phần bắt buộc
	
	
	

	
	
	Các học phần lựa chọn
	
	
	

	
	
	Luận văn
	

	
	
	Tổng cộng:
	
	
	


 c) Đề cương của các học phần: mỗi học phần được liệt kê ở bảng danh mục các học phần trong chương trình đào tạo, các học phần đều phải có đề cương chi tiết học phần trình bày theo trình tự sau:

- Mã số, tên học phần tổng tín chỉ (số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận)

Ví dụ: Học phần Nguyên lý dịch tễ học 3 (2,1), có nghĩa tổng khối lượng môn học là 3 tín chỉ; lý thuyết 2 tín chỉ; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 1 tín chỉ.

- Bộ môn phụ trách giảng dạy.

- Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần (đã học ở đại học chưa, đã học gì, ở trình độ thạc sĩ sẽ học gì, vị trí của học phần này trong chương trình đào tạo), kiến thức sẽ trang bị cho học viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo.

- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó về mặt lý thuyết, thực hành (cách thức xác định như chuẩn đầu ra của chương trình). 
5. Kế hoạch đào tạo

Nêu rõ khung thời gian thực hiện từng học phần (kèm theo số tín chỉ); giảng viên giảng dạy các học phần: ngành hoặc chuyên ngành, trình độ đào tạo và chức danh của giảng viên; nếu là giảng viên thỉnh giảng thì ghi rõ nơi làm việc của giảng viên.
Mẫu: Kế hoạch đào tạo
	TT
	Học phần
	Số TC
	HK thực hiện
	Tên giảng viên
	Chuyên ngành
	Học vị

Học hàm
	Ghi chú

(nếu thỉnh giảng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng tổng hợp Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tên ngành: ………………

Mã ngành: …………




            Định hướng: nghiên cứu/ứng dụng


	1
	Tên ngành đào tạo

(Tiếng Việt và Anh)
	

	2
	Mã ngành
	

	3
	Đơn vị quản lý

(ghi Bộ môn và Khoa)
	

	4
	Các ngành dự thi
	

	4.1
	Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức)
	- Liệt kê tên ngành đúng, phù hợp (ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành)

	4.2
	Ngành gần (học bổ sung kiến thức)
	- Liệt kê tên ngành gần (ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III (trừ trường hợp đã được quy định tại Khoản 1 Điều này) hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ  10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành)

	5
	Mục tiêu 

(viết thành đoạn văn, lưu ý chương trình theo định hướng nào?)
	Cụ thể hoá yêu cầu của TT 07/2015/BGDĐT

	6
	Chuẩn đầu ra (LO)

(từ ….. LO)
	

	6.1
	Kiến thức
	

	
	LO.1
	

	
	LO.2
	

	
	LO.3
	

	
	
	

	6.2
	Kỹ năng
	

	
	LO.4
	

	
	LO.5
	

	6.3
	Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ luận văn 
	Học viên tự học đạt chứng nhận B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

	6.4
	Thái độ; Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	
	L.O….
	

	
	L.O….
	

	
	L.O….
	

	
	
	

	
	
	

	7
	Cấu trúc chương trình đào tạo 
	- Triết học (3 hoặc 4 TC tuỳ theo ngành)
- Kiến thức cơ sở: …… tín chỉ 

- Kiến thức chuyên ngành: ……. tín chỉ

- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ 

	8
	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần
	- Số học phần: ……….; tổng tín chỉ: …… (tối đa không quá 12 TC)
- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ)
1) …….

2) ……….

3) ………..

4) ……….

	9
	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành khác (chỉ cho khối ngành quản lý, quản trị; có bổ sung kiến thức)
	- Số học phần: ……….; tổng tín chỉ: …… (tối đa không quá 15 TC)
- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ)
1) …….

2) ……….

3) ………..

4) ……….

5) …….

6) ………


Chương trình đào tạo chi tiết 

Tổng số tín chỉ: 60 TC
Thời gian đào tạo: 2 năm
	TT
	Mã số HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Số 
tiết
LT
	Số
tiết
TH
	HP
tiên quyết
	HK thực hiện

	Phần kiến thức chung

	1
	….
	Triết học
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Phương pháp nghiên cứu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Ngoại ngữ
	Học viên tự học đạt chứng nhận B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

	Phần kiến thức cơ sở 

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng: … TC (Bắt buộc … TC; Tự chọn: …. TC)

	Phần kiến thức chuyên ngành

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng: …. TC (Bắt buộc: ….. TC; Tự chọn: …. TC)

	Phần luận văn tốt nghiệp

	23
	….
	Luận văn tốt nghiệp
	10
	10
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	60
	….
	….
	
	
	
	


II. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo gồm 3 phần: 
Phần 1. Các học phần bổ sung.
Phần 2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.
Phần 3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.
Các phần này được xây dựng theo quy định của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.
2. Kế hoạch đào tạo (sử dụng mẫu như trình độ thạc sĩ)
Nêu rõ khung thời gian thực hiện từng học phần (kèm theo số tín chỉ); giảng viên giảng dạy các học phần: ngành hoặc chuyên ngành, trình độ đào tạo và chức danh của giảng viên; nếu là giảng viên thỉnh giảng thì ghi rõ nơi làm việc của giảng viên.

Mẫu Bảng tổng hợp Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Chuyên ngành: ………………

Mã ngành: …………

	1
	Tên ngành đào tạo

(Tiếng Việt và Anh)
	

	2
	Mã ngành
	

	3
	Đơn vị quản lý

(ghi Bộ môn và Khoa)
	

	4
	Các ngành dự thi
	

	4.1
	Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức)
	- Liệt kê tên ngành đúng, phù hợp (ngành tốt nghiệp thạc sĩ được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ tiến sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ thạc sĩ khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành)

	4.2
	Ngành gần (học bổ sung kiến thức)
	- Liệt kê tên ngành gần (ngành tốt nghiệp thạc sĩ được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III (trừ trường hợp đã được quy định tại Khoản 1 Điều này) hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ thạc sĩ khác nhau từ  10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành)

	5
	Mục tiêu 

(viết thành đoạn văn)
	

	6
	Chuẩn đầu ra (LO)

(từ ….. LO)
	

	6.1
	Kiến thức
	

	
	LO.1
	

	
	LO.2
	

	
	LO.3
	

	
	
	

	6.2
	Kỹ năng
	

	
	LO.4
	

	
	LO.5
	

	6.3
	Ngoại ngữ 
	

	6.4
	Thái độ; Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	
	L.O….
	

	
	L.O….
	

	
	L.O….
	

	
	
	

	
	
	


Chương trình đào tạo chi tiết 

Tổng số tín chỉ: 90 TC cho người tốt nghiệp thạc sĩ; 120 TC cho người tốt nghiệp đại học.
Thời gian đào tạo: …. năm
Một số hướng nghiên cứu: 

	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh
	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS
	Số lượng NCS Có thể nhận

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	


Đề cương nghiên cứu: Theo kế hoạch tập trung của Trường.
Phần 1: Học phần bổ sung 
1.1 Có bằng đại học ngành phù hợp: ………………….., học các học phần sau đây: 

	TT
	Mã số HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Số 
tiết
LT
	Số
tiết
TH
	HP
tiên quyết
	HK thực hiện

	Phần kiến thức chung

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:     TC (Bắt buộc … TC)

	Phần kiến thức cơ sở 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng: …. TC (Bắt buộc ….TC; Tự chọn: …TC)

	Phần kiến thức chuyên ngành

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng: … TC (Bắt buộc: …. TC; Tự chọn: … TC)

	
	
	Tổng cộng
	30
	
	
	
	
	
	


1.2 Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp, ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm (10 năm) hoặc tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần: …………………….. học bổ sung những học phần sau đây:

	TT
	Mã số HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Số 
tiết
LT
	Số
tiết
TH
	HP
tiên quyết
	HK thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng: … TC (Bắt buộc: …. TC; Tự chọn: … TC)

	
	
	Tổng cộng
	9
	
	
	
	
	
	


Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ, các chuyên đề và bài tiểu luận tổng quan 
2.1 Các học phần trình độ tiến sĩ.

	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Số 
tiết
LT
	Số
tiết
TH
	Số tiết TT ngoài trường
	Học phần 
tiên quyết
	HK thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng: … TC (Bắt buộc: …. TC; Tự chọn: … TC)

	
	
	Tổng cộng
	12
	
	
	
	
	
	
	


2.2 Các chuyên đề tiến sĩ (6 TC)


- Số chuyên đề: 2 


- Tổng số tín chỉ 2 chuyên đề: 


- Thời gian thực hiện:

+ Chuyên đề 1: Năm thứ 1

+ Chuyên đề 2: Năm thứ 2

2.3 Bài tiểu luận tổng quan (3 TC)


- Thời gian thực hiện: Năm thứ 2

Phần 3: Nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học, ngoại ngữ, thực hiện nhiệm vụ NCS và hoàn thành luận án tiến sĩ (69 TC)

1. Nghiên cứu khoa học: Năm thứ 3 hoặc 4

2. Luận án tiến sĩ: Năm thứ 3 hoặc 4.
Bảng tổng hợp khối lượng học tập, nghiên cứu (đơn vị tham khảo và cập nhật):
	TT
	Nội dung
	Định mức

(TC)
	Số lượng
	Bắt buộc

(TC)
	Tự chọn

(TC)
	Tổng TC
	Ghi chú

	I
	NỘI DUNG 1 và 2
	
	
	15-17
	4-6
	21
	

	1
	Nội dung 1: Học phần (HP)
	2-3 TC/HP
	4-6 HP
	6-8
	4-6
	12
	

	2
	Nội dung 2: Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ
	
	
	9
	
	9
	

	2.1
	Tiểu luận tổng quan
	3
	1
	3
	
	3
	

	2.2
	Chuyên đề tiến sĩ
	3
	2
	6
	
	6
	

	II
	NỘI DUNG 3: Nghiên cứu
	
	
	52
	17
	69
	

	3
	Bài báo Khoa học (ít nhất 2 bài): 2 bài trong đó 1 đăng tạp chí ISI-SCOPUS/2 đăng kỷ yếu quốc tế có phản biện/2 đăng tạp chí nước ngoài có phản biện
	4
	2
	8
	
	8
	

	4
	Báo cáo hội nghị khoa học (trong nước hay/và quốc tế)
	2-5
	1-3
	
	5
	5
	Tự chọn theo mục 4

	4.1
	Trong nước (tiếng Việt)
	
	
	
	
	
	

	
	Oral
	3
	
	
	
	
	

	
	Poster
	2
	
	
	
	
	

	4.2
	Quốc tế (tiếng nước ngoài) (Khuyến khích)
	
	
	
	
	
	

	
	Oral
	4
	
	
	
	
	

	
	Poster
	3
	
	
	
	
	

	5
	Seminar
	0,25-2
	4-11
	
	5
	5
	Tự chọn theo mục 5

	5.1
	Thuyết trình seminar
	1
	4
	
	
	
	

	5.2
	Tham dự báo cáo chuyên đề, seminar
	0,25
	8
	
	
	
	

	5.3
	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước bảo vệ cơ sở
	2
	1
	
	
	
	

	6 
	Tham gia giảng dạy/hướng dẫn thực tập/luận văn ĐH và CH 
	1-2
	4-7
	
	7
	7
	Tự chọn theo mục 6

	6.1 
	Luận văn đại học 
	2
	1-3
	
	
	
	

	6.2 
	Dạy, hướng dẫn thực tập 
	30 tiết/01 tuần thực tập ngoài trường = 01 TC
	1-5
	
	
	
	

	7 
	Tự nâng cao Ngoại ngữ 
	1
	8
	8
	
	8
	

	8 
	Luận án 
	1
	36
	36
	
	36
	

	8.1 
	Hoạt động nghiên cứu 
	26
	1
	26
	
	
	

	8.2 
	Báo cáo kết quả nghiên cứu cho NHD và Bộ môn theo tiến độ qui định; Hoàn chỉnh luận án
	
	
	10
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG 
	
	
	67-69
	21-23
	90
	

	Đối với người tốt nghiệp đại học: bổ sung 30 TC từ CTĐT trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành vào Nội dung 1.


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
(Ký tên, đóng dấu)
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